
ST Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Tên môn thi lại TBKT

1 CQ17B1008 Nguyễn Hoàng Hiếu 34B1 Cây hoa kiểng 7,3

2 CQ17B1005 Ngô Thanh Lâm 34B1 Cây công nghiệp 5

3 CQ17B1009 Nguyễn Văn Linh 34B1 Cây hoa kiểng 7,3

4 CQ17B1002 Đinh Thành Trung 34B1 Cây công nghiệp 5,5

5 CQ17B2003 Cao Quốc Bảo 34B2 Cây công nghiệp 7,1

6 CQ17B2003 Cao Quốc Bảo 34B2 Cây hoa kiểng 8,7

7 CQ17B2002 Nguyễn Duy Bắc 34B2-DC Giáo dục Quốc phòng-An ninh 5,7

8 CQ17B2002 Nguyễn Duy Bắc 34B2-DC Cây hoa kiểng 7,3

9 CQ17B2002 Nguyễn Duy Bắc 34B2-DC Kỹ thuật trồng nấm 5

10 CQ17B2002 Nguyễn Duy Bắc 34B2-DC Khuyến nông 6,3

11 CQ17B2001 Võ Văn Hậu 34B2-DC Giáo dục Quốc phòng-An ninh 6,7

12 CQ17B2001 Võ Văn Hậu 34B2-DC Pháp luật 7,7

13 CQ17C2022 Võ Thị Phương An 34C2 Kế toán doanh nghiệp 2 5

14 CQ17C2022 Võ Thị Phương An 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6,5

15 CQ17C2039 Nguyễn Thị Phương Anh 34C2 Kế toán doanh nghiệp 2 6,7

16 CQ17C2050 Trần Thị Vân  Anh 34C2 Kế toán doanh nghiệp 2 6

17 CQ17C2050 Trần Thị Vân  Anh 34C2 Pháp luật 6,7

18 CQ17C2050 Trần Thị Vân  Anh 34C2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 7

19 CQ17C2014 Đặng Thị Thùy Dương 34C2 Tài chính doanh nghiệp 5,8

20 CQ17C2036 Lý Hoàng Kim Hoa 34C2 Kế toán doanh nghiệp 2 7

21 CQ17C2036 Lý Hoàng Kim Hoa 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 7,5

22 CQ17C2045 Nguyễn Trương Thị Lam  Hồng 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6,8

23 CQ17C2046 Phạm Thị Thu  Hồng 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6

24 CQ17C2033 Nguyễn Thị Kim Hương 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 9

25 CQ17C2033 Nguyễn Thị Kim Hương 34C2 Tài chính doanh nghiệp 5,7

26 CQ17C2023 Phạm Ngọc Hương 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,3

27 CQ17C2023 Phạm Ngọc Hương 34C2 Kế toán doanh nghiệp 2 6,7

28 CQ17C2032 Phan Thị Trúc Linh 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,3

29 CQ17C2032 Phan Thị Trúc Linh 34C2 Pháp luật 7,7

30 CQ17C2032 Phan Thị Trúc Linh 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 8

31 CQ17C2051 Nguyễn Thị Ngọc  Mai 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6,5

32 CQ17C2051 Nguyễn Thị Ngọc  Mai 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,5

33 CQ17C2034 Đoàn Thị Thúy Ngọc 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,8

34 CQ17C2012 Nguyễn Thị Đông Nhi 34C2 Pháp luật 9

35 CQ17C2013 Nguyễn Thị Tú Nhi 34C2 Tài chính doanh nghiệp 7,2

36 CQ17C2029 Đào Thị Phương 34C2 Kế toán doanh nghiệp 2 7

37 CQ17C2029 Đào Thị Phương 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,7

38 CQ17C2049 Nguyễn Thu Phương 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,3

39 CQ17C2054 Đỗ Thị Như Quỳnh 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 8,3

40 CQ17C2054 Đỗ Thị Như Quỳnh 34C2 Kế toán doanh nghiệp 2 6,7

41 CQ17C2055 Nguyễn Thị Quỳnh 34C2 Kế toán doanh nghiệp 2 6

42 CQ17C2055 Nguyễn Thị Quỳnh 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,3

43 CQ17C2047 Vũ Thị Thanh  Thanh 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6,8

44 CQ17C2024 Lê Thị Ngọc Thúy 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,8
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45 CQ17C2028 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,7

46 CQ17C2021 Hồ Trịnh Tuyết Trinh 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,3

47 CQ17C2052 Hà Thị Mai Trúc 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6,8

48 CQ17C2052 Hà Thị Mai Trúc 34C2 Kế toán doanh nghiệp 2 6

49 CQ17C2052 Hà Thị Mai Trúc 34C2 Tài chính doanh nghiệp 6,2

50 CQ17C2043 Nguyễn Trương Thanh Trúc 34C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6,8

51 CQ17C2040 Nguyễn Ngọc Khôi 34C2-DC Pháp luật 9

52 CQ17D2002 Trần Nhật Phi 34C2-DC Pháp luật 8

53 CQ17D2003 Phạm Nhật Cường 34D2-DC Pháp luật 8

54 CQ17F2009 Nguyễn Thành Đạt 34F2 Pháp luật 6,3

55 CQ17F2016 Trần Minh Sang 34F2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 6,8

56 CQ17F2022 Quách Thu Thanh 34F2 Pháp luật 8,3

57 CQ17F2002 Đoàn Thịnh 34F2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 6

58 CQ17H2041 Nguyễn Thị Lan  Anh 34H2 Đồ họa cơ bản 5

59 CQ17H2018 Trịnh Duy Công 34H2 Đồ họa cơ bản 6,8

60 CQ17H2039 Nguyễn Quốc Hà 34H2 Đồ họa cơ bản 5,3

61 CQ17H2027 Nguyễn Duy Hân 34H2 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 5,8

62 CQ17H2027 Nguyễn Duy Hân 34H2 Lập trình Window 1 (Window Form) 7,3

63 CQ17H2029 Lê Diệu  Linh 34H2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 5,7

64 CQ17H2020 Trần Phước Lộc 34H2 Pháp luật 7,7

65 CQ17H2024 Đào Thu Mai 34H2 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 6

66 CQ17H2044 Hoàng Minh Nhật 34H2 Đồ họa cơ bản 5

67 CQ17H2044 Hoàng Minh Nhật 34H2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 6,2

68 CQ17H2004 Quách Xuân Nhi 34H2 Đồ họa cơ bản 6,3

69 CQ17H2028 Võ Kiều Nhiên 34H2 Đồ họa cơ bản 6,2

70 CQ17H2028 Võ Kiều Nhiên 34H2 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 5,5

71 CQ17H2028 Võ Kiều Nhiên 34H2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 5,8

72 CQ17H2045 Lữ Tấn Phát 34H2 Lập trình Window 1 (Window Form) 5,3

73 CQ17H2045 Lữ Tấn Phát 34H2 Đồ họa cơ bản 5

74 CQ17H2003 Huỳnh Minh Thắng 34H2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 7,7

75 CQ17H2003 Huỳnh Minh Thắng 34H2 Pháp luật 6,7

76 CQ17H2006 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 34H2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 6

77 CQ17H2006 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 34H2 Đồ họa cơ bản 5

78 CQ17H2008 Phạm Văn Trường 34H2 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 5,8

79 CQ17H2016 Nguyễn Thái Dương 34H2-DC Đồ họa cơ bản 5

80 CQ17H2022 Đặng Vĩ Hào 34H2-DC Pháp luật 6,3

81 CQ17H2022 Đặng Vĩ Hào 34H2-DC Giáo dục Quốc phòng-An ninh 5,5

82 CQ17H2026 Huỳnh Ngọc Hưng 34H2-DC Pháp luật 7,3

83 CQ17F2004 Văn Phạm Thế Ngọc 34H2-DC Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) 5,8

84 CQ17F2004 Văn Phạm Thế Ngọc 34H2-DC Đồ họa cơ bản 5,3

85 CQ17H2002 Trương Hoàng Phương 34H2-DC Pháp luật 7,3

86 CQ17H2037 Phạm Thanh  Tùng 34H2-DC Giáo dục Quốc phòng-An ninh 5,8

87 CQ17H2011 Nguyễn Anh Vũ 34H2-DC Giáo dục Quốc phòng-An ninh 6

88 CQ17H2011 Nguyễn Anh Vũ 34H2-DC Pháp luật 7


